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ÔN TIẾNG VIỆT 

I. Đọc hiểu

Chim chiền chiện

     Chiền chiện có nhiều nơi còn gọi là sơn ca. Chiền chiện giống sẻ đồng nhưng áo không một màu nâu sồng như chim sẻ. Áo của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm đốm nhạt rất hài hòa. Chiền chiện chân cao và mảnh, đầu rất đẹp, dáng thấp như một kị sĩ.

     Chiền chiện có mặt ở khắp nơi, nhất là những vùng trời đất bao la.

     Khi chiều thu buông xuống, lúc đã kiếm ăn no nê trên bãi trên đồng, chiền chiện vụt bay lên như viên đá ném vút lên trời. Theo cùng tiếng chim bay lên, từ không trung vọng xuống tiếng hót trong sáng diệu kì, giọng ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa quyến rũ.. Tiếng chim là tiếng nói của sứ giả mặt đất gửi tặng trời. Rồi, tiếng chim lại là tiếng nói của thiên sứ gửi lời chào mặt đất.

( Theo Ngô Văn Phú )


Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 
1. Hình dáng chim chiền chiện có những điểm gì khác chim sẻ ?

A. Áo màu nâu sồng, chân cao và mảnh, đầu rất đẹp

B.  Áo màu đồng thau, chân cao và mảnh, đầu rất đẹp

C.  Áo màu đồng thua, chân cao và mập, đầu rất đẹp

2. Khi nào chiền chiện vụt bay lên như viên đá ném vút lên trời ?

A.  Khi chiều thu buông xuống, lúc đã kiếm ăn no nê

B.  Khi chiều thu buông xuống, lúc đồng bãi vắng vẻ

C.  Khi chiều thu buông xuống, vùng trời và đất bao la.

3. Tiếng hót của chim chiền chiện được miêu tả thế nào ?

A.  Trong sáng diệu kì, ríu ran đổ hồi, âm điệu mượt mà quyến rũ

B.  Trong sáng diệu kì, ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa quyến rũ

C.  Trong sáng diệu kì, ríu rít từng hồi, âm điệu hài hòa quyến luyến

4. Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ nhận xét về tiếng chim chiền chiện ?

A.  Là tiếng nói của sứ giả mặt đất gửi tặng trời

B.  Là tiếng nói của thiên sứ gửi lời chào mặt đất

C.  Là sợi dây gắn bó, giao hòa giữa trời và đất
5. Câu: “Áo của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm đốm nhạt rất hài hòa” thuộc mẫu câu nào?

A. Ai thế nào?

B. Ai là gì? 

C. Ai làm gì?
II- Bài tập 
1. Chọn tên các con vật trong ngoặc để điền vào chỗ trống cho phù hợp 
(  sên, lợn, gà, sóc, trâu)

a) Khỏe như……………….

b) Nhanh như………………

c) Chậm như ………………

d) Béo như …………………
2. Xếp tên các loài vật dưới đây vào đúng cột trong bảng :

Chiền chiện, bồ câu, diều hâu, gà, chích chòe, vịt, tu hú, ngỗng, cú mèo, ngan
	Loài vật nuôi trong nhà
	Loài vật sống hoang dại

	…………………………

…………………………

…………………………
	…………………………..

…………………………..

………………………….


3. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm:

a) Những buổi trưa hè, ánh nắng mặt trời chói chang.

………………………………………………………………………………………

b) Bạn Hương là cây toán của lớp em.

………………………………………………………………………………………

c) Giọng nói của mẹ em nhẹ nhàng và trong trẻo
………………………………………………………………………………………

d) Ông mặt trời đang nhô lên từ phía đằng đông.

………………………………………………………………………………………

e) Đàn trâu thung thăng gặm cỏ trên bờ đê.

……………………………………………………………………………………...
f) Chủ nhật này, lớp em đi cắm trại.

………………………………………………………………………………………

g) Chim chích bông là bạn của nhà nông.

………………………………………………………………………………………

h) Mùa xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc.

………………………………………………………………………………………

4. Đặt dấu phẩy thích hợp vào các câu sau:
a) Anh Bình luôn nhường nhịn chiều chuộng bé An.

b) Nhi Trâm Hân là những người bạn tốt.

c) Bé Trúc bé Như rất vâng lời yêu quý anh chị. 

5. Viết từ trái nghĩa với các từ sau:
nhanh /……………


yếu /……………….
đẹp /……………….


cứng /………………
lên /………………..


ốm /………………..
ồn ào / …………………….

lười biếng /…………………

